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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI CHÚ

1 0139783423 LÃ THỊ KIM DUNG Nữ 09/02/2010 THCS Việt Long

2 0138955971 NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 29/07/2010 THCS Xuân Giang

3 0138956472 NGUYỄN ĐỨC TRỊNH Nam 04/05/2010 THCS Xuân Giang

4 0118007104 QUÁCH HÀ ANH Nữ 08/11/2010 THCS Đức Hòa

5 0138955963 NGUYỄN GIA BẢO Nam 01/09/2010 THCS Xuân Giang

6 0117943704 TRẦN THU GIANG Nữ 03/11/2010 THCS Đông Xuân

7 0117083248 NGUYỄN TIẾN MẠNH Nam 16/05/2010 THCS Việt Long

8 0117978727 VƯƠNG QUỲNH CHI Nữ 20/06/2010 THCS Xuân Giang

9 0138955637 NGUYỄN ANH ĐỨC Nam 30/03/2010 THCS Xuân Giang

10 0131148816 ĐỖ TRỌNG KHÁNH Nam 18/01/2010 THCS Đức Hòa

11 0117893590 DƯ THỊ THÙY LINH Nữ 02/02/2010 THCS Phù Linh

12 0117970620 VŨ ĐỨC MINH Nam 14/02/2010 THCS Xuân Thu

13 0117993882 TRỊNH VĂN HẬU Nam 13/10/2010 THCS Xuân Giang

14 0138954451 NGUYỄN THI KIM NGÂN Nữ 12/04/2010 THCS Xuân Giang

15 0117943533 NGUYỄN VĂN PHONG Nam 28/04/2010 THCS Đông Xuân

16 0118501544 NGÔ THANH HÀ Nữ 13/04/2010 THCS Tiên Dược

17 0117083246 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG Nữ 21/09/2010 THCS Việt Long

18 0117994342 NGÔ GIA HUY Nam 08/10/2010 THCS Bắc Phú

19 0117907409 NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 18/06/2010 THCS Tân Minh A

20 0132929615 NGUYỄN ĐỨC THÀNH Nam 22/07/2010 THCS Xuân Thu

21 0118051237 PHAN TRUNG KIÊN Nam 06/08/2010 THCS Xuân Thu

22 0117083457 NGUYỄN THỊ GIANG THANH Nữ 23/12/2010 THCS Việt Long

23 0117083398 LÃ THANH THÚY Nữ 04/11/2010 THCS Việt Long

24 0117995527 LÊ VĂN NAM Nam 28/09/2010 THCS Vân Hà

25 0118051157 NGUYỄN DUY TÂN Nam 06/08/2010 THCS Kim Lũ

26 0138955650 NGUYỄN ĐỨC SƠN LÂM Nam 06/12/2010 THCS Xuân Giang

27 0117083359 NGUYỄN HẢI NAM Nam 16/10/2010 THCS Việt Long

28 0117978876 NGUYỄN VĂN DẦN Nam 19/04/2010 THCS Xuân Giang

29 0138955121 CHU PHƯƠNG LINH Nữ 09/02/2010 THCS Xuân Giang

30 0133711829 NGUYỄN ĐẶNG BÌNH MINH Nam 10/07/2010 THCS Tân Minh A

31 0138955658 NGUYỄN BÁ QUỐC Nam 08/04/2010 THCS Xuân Giang

32 0117978688 NGUYỄN ĐỨC AN Nam 28/07/2010 THCS Việt Long

33 0138954435 LÊ QUANG HẢO Nam 29/11/2010 THCS Xuân Giang

34 0132144968 NGUYỄN ĐAN ĐẠT Nam 19/02/2010 THCS Xuân Giang

35 0117989582 NGUYỄN DUY TÂN Nam 24/10/2010 THCS Kim Lũ

36 0117969454 NGUYỄN MINH TIỆP Nam 21/03/2010 THCS Xuân Thu

37 0138955960 NGUYỄN ĐỖ QUANG ANH Nam 26/07/2010 THCS Xuân Giang

38 0118051154 NGUYỄN DƯƠNG TÙNG Nam 23/09/2010 THCS Xuân Thu

39 0138955120 TRẦN ĐĂNG KHÔI Nam 15/10/2010 THCS Xuân Giang

40 0117970553 NGỌ VĂN HIẾU Nam 23/10/2010 THCS Xuân Thu

41 0117989673 NGUYỄN QUANG KHÁNH Nam 10/12/2010 THCS Kim Lũ
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